
1 Tuấn 05/08/1995 CH5B.K Khí tượng và Khí hậu học

2 Duy 24/02/1997 CH5B.KT Kế toán

3 Liên 15/03/1981 CH5B.KT Kế toán

4 Long 12/08/1997 CH5B.KT Kế toán

5 Chiến 07/01/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

6 Dũng 25/12/1991 CH5B.MT Khoa học môi trường

7 Duy 08/02/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

8 Đăng 28/08/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

9 Hiếu 04/05/1996 CH5B.MT Khoa học môi trường

10 Huế 01/07/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

11 Linh 08/05/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

12 Nam 16/12/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

13 Sơn 23/01/1993 CH5B.MT Khoa học môi trường

14 Thành 08/02/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

15 Thu 29/11/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

16 Tú 08/10/1993 CH5B.MT Khoa học môi trường

17 Tuấn 11/09/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

18 Tuấn 14/04/1975 CH5B.MT Khoa học môi trường

19 Vũ 23/09/1997 CH5B.MT Khoa học môi trường

20 Anh 12/06/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

21 Bắc 29/11/1995 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

22 Cường 21/08/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

23 Dũng 04/07/1980 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

24 Dương 04/02/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

25 Đăng 05/07/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

26 Giang 19/12/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

27 Hảo 20/05/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

28 Hiếu 11/01/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

29 Hương 29/08/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

30 Lịch 24/02/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

31 Linh 08/08/1996 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

32 Lộc 17/01/1992 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

33 Luân 23/03/1994 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

34 Mạnh 06/04/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

35 Ngọc 29/07/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

36 Phương 15/11/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

37 Sơn 22/04/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

38 Thành 27/05/1995 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

39 Thảo 06/01/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

40 Thư 30/09/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai
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 Ngô Minh1998040121

 Bùi Thị Thu1998040146

 Nguyễn Công1998040143

 Nguyễn Văn1998040148

 Trần Thu1998040084

 Nguyễn Thị1998040100

 Vũ Tuấn1998040151

 Dương Thành1998040089

 Bùi Doãn1998040088

 Lê Thùy1998040125

 Hà Trung1998040103

 Phạm Quỳnh1998040135

 Đỗ Đình Minh1998040105

 Vũ Thị Thúy1998040095

 Hoàng Hà1998040142

 Trần Hải1998040111

 Trần Minh1998040085

 Lê Ngọc1998040144

 Trần Đức1998040115

 Nguyễn Thị1998040081

 Nguyễn Việt1998040127

 Nguyễn Đức1998020082

 Trần Đức1998020139

 Dương Đức1998020126

 Bùi Trần1998020107

 Dương Danh1998020137

 Nguyễn Thị Hoài1998020094

 Lê Trung1998020133

 Phạm Hoàng1998020112

1998070129

 Vũ Quốc

 Trịnh Hoàng Phương1998020136

 Nguyễn Ngọc Linh1998020140

 Nguyễn Quang1998020083

 Nguyễn Thanh1998020092

 Nguyễn Hải1998020120

Ngành nhập họcLớpNgày sinh

1998050098

 Cao Xuân

STT HỌ VÀ TÊN

1998070102

 Nguyễn Bích1998070150

MÃ SINH VIÊN

 Nguyễn Đức1998020086

 Đỗ Mạnh1998020128

 Cao Thế



41 Trâm 02/11/1997 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

42 Tùng 24/05/1995 CH5B.QĐ Quản lý đất đai

43 An 28/11/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

44 Anh 17/05/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

45 Anh 03/11/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

46 Anh 09/02/1994 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

47 Anh 20/02/1994 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

48 Chinh 14/08/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

49 Đạt 24/09/1996 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

50 Giang 01/08/1996 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

51 Hà 16/04/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

52 Hải 20/02/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

53 Hằng 13/04/1996 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

54 Hoa 02/03/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

55 Hoàng 02/11/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

56 Huy 20/12/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

57 Hương 14/11/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

58 Kiên 04/04/1996 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

59 Kiều 06/02/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

60 Lâm 26/01/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

61 Linh 21/06/1996 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

62 Ly 02/02/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

63 My 25/09/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

64 Như 17/01/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

65 Quỳnh 08/02/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

66 Sim 04/09/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

67 Sơn 08/11/1994 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

68 Toản 26/07/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

69 Trang 13/02/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

70 Trọng 17/05/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

71 Việt 14/08/1997 CH5B.QM Quản lý tài nguyên và môi trường

72 Hằng 02/11/1996 CH5B.TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

73 Quỳnh 15/12/1994 CH5B.TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

74 Trang 29/07/1997 CH5B.TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

1998060087

 Nguyễn Thế1998060114

 Nguyễn Hà1998060119

 Đinh Việt1998060145

 Nguyễn Thị Phương1998060118

 Nguyễn Minh1998040090

 Hoàng Bảo1998040141

 Phạm Thúy1998060109

 Trần Thị1998030149

 Cung Hồng1998060113

 Lê Đắc1998060096

 Đỗ Thị Phương1998060132

 Đặng Văn

 Nông Thu1998030108

 Lê Xuân1998030124

1998060147

 Nguyễn Ngọc1998060116

 Đặng Công1998060104

1998060099

 Nguyễn Văn1998060117

 Nguyễn Hoàng Tùng1998060138

 Lê Thị Quỳnh1998060122

 Đoàn Thảo1998060123

 Nguyễn Thị Yến

 Vương Tuấn1998060097

 Nguyễn Thị1998060093

 Vy Minh1998060134

 Phạm Mai

1998060106

 Nguyễn Kiều1998060091

 Bùi Thị Thúy1998060131

1998060152

 Nguyễn Quang1998060130

 Nguyễn Việt

 Nguyễn Thị Thu1998060101

 Nguyễn Trường1998060080

 Hà Tuấn

 Nguyễn Tuấn

1998060153

 Nguyễn Thị1998060110
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